	 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA NGƯỜI HỌC ĐƯỢC ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 
Học kỳ:…….. Năm học 20..… – 20.…. 
Họ và tên:
 Ngày sinh:


MSSV:
 Lớp:

	Nội dung cần đánh giá
	HSSV tự đánh giá
	GVCN đánh giá
	Hội đồng đánh giá

	1. Ý thức và kết quả học tập (khung đánh giá không vượt quá 20 điểm)

	1.1 Kết quả học tập (Xuất sắc: +15đ, Giỏi: +12đ, Khá: +10đ, TB Khá: +8đ, Trung bình: +5đ)
	+……đ
	+……đ
	+……đ

	1.2 Xếp loại học tập tăng ….bậc, từ…….lên…....(+3đ, +5đ)

(Tăng 1 bậc +3đ, tăng 2 bậc +5đ)
	+……đ
	+……đ
	+……đ

	1.3 Có tham gia nghiên cứu khoa học (+5đ) (Có minh chứng kèm theo)
	+……đ
	+……đ
	+……đ

	1.4 Có tham gia các câu lạc bộ học thuật (Anh văn, Tin học…) (+4đ) (Có minh chứng kèm theo)
	+……đ
	+……đ
	+……đ

	1.5 Không vi phạm quy chế thi (+5đ)
	+……đ
	+……đ
	+……đ

	1.6 Nghỉ học không phép (– 01điểm/01 buổi)
	- .……đ
	- .……đ
	- ….…đ

	1.7 Nghỉ học có phép (– 01điểm/05 buổi)
	- .……đ
	- .……đ
	- ….…đ

	1.8 Có thái độ học tập chưa tốt (Giảng viên mời ra khỏi lớp, ……..) mỗi lần vi phạm (- 5đ/lần)
	- .……đ
	- .……đ
	- ….…đ

	Tổng ( ≤ 20 điểm)
	=……đ
	=……đ
	=……đ

	2. Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong cơ sở giáo dục đại học (khung đánh giá không vượt quá 25 điểm)

	2.1 Ý thức chấp hành các văn bản của ngành, cơ quan chỉ đạo cấp trên (Đăng ký nội trú, ngoại trú, khám sức khỏe, Phiếu QLSV, hồ sơ nhập học, đóng học phí, tham gia BHYT) (+10đ)   
(Không thực hiện một nội dung không được cộng điểm)
	+……đ
	+……đ
	+……đ

	2.2 Tham gia các buổi sinh hoạt của Lớp (mỗi lần được +0.5đ/lần sinh hoạt)

(Mỗi học kỳ cộng không quá 5đ)
	+……đ
	+……đ
	+……đ

	2.3 - Sinh hoạt đầu khoá (XS: +5đ, Giỏi: +4đ, Khá: +3đ) (Áp dụng cho SV khoá mới nhập học)
      -  Tham gia SH đầu năm, cuối khoá (+3đ) (Có minh chứng kèm theo)
	+……đ
	+……đ
	+……đ

	2.4 Đánh giá giảng dạy của giảng viên +(1đ - 5đ)

(Có tham gia từ: 10-29%: +1đ; 33-49%: +2đ; 50-69%:+3đ; 70-85%: +4đ; 86-100%: + 5đ)
	+……đ
	+……đ
	+……đ

	2.5 Đánh giá giáo viên chủ nhiệm (+3đ)
	+……đ
	+……đ
	+……đ

	2.6 Sinh viên nghiên cứu và học tập tại Thư viện (+0.5 đ/lần) (Mỗi học kỳ cộng không quá 5đ)
	+……đ
	+……đ
	+……đ

	2.7 Vi phạm các nội quy, quy chế của trường, của Ký túc xá, vi phạm quy chế thi:

· Vi phạm bị lập biên bản: (- 5đ/lần)
	- .……đ
	- .……đ
	- ….…đ

	Tổng ( ≤ 25 điểm)
	=……đ
	=……đ
	=……đ

	3. Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội (khung đánh giá không vượt quá 20 điểm)

	3.1 Là thành viên CLB (ngoại trừ CLB học thuật) (+4đ) (Có xác nhận của lãnh đạo Câu lạc bộ)
	+……đ
	+……đ
	+……đ

	3.2 Tham gia các hoạt động rèn luyện, chính trị, tư tưởng:

· Tham gia các hội thi do Bộ GDĐT, Đoàn, Hội tổ chức (+5đ/lần)
· Tham dự chuyên đề do nhà Trường tổ chức (đối thoại, ngày hội việc làm…) (+5đ/lần)
	+……đ
	+……đ
	+……đ

	3.3 Được chọn tham gia đội tuyển của trường đi dự thi (+3đ)
	
	
	

	3.4 Có tham dự (mít tinh, các ngày lễ, ngày hội, tuần hành, cổ động…) do nhà trường, Đoàn, Hội cử đi (+3đ/lần)  (Có minh chứng kèm theo)
	+……đ
	+……đ
	+……đ

	3.5 Tham gia các hội thi: văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao do trường tổ chức:

· Tham gia cổ vũ, hỗ trợ (+1đ/lần)

· Tham gia dự thi, là thành viên trong Ban tổ chức (+3đ/lần tổ chức)

· Tham gia đạt giải (Khuyến khích:+2đ, Ba:+3đ, Nhì:+4đ, Nhất:+5đ)

(Có minh chứng kèm theo)

·  Đăng ký mà không dự, không có lý do chính đáng (-5đ/lần)
	+……đ
+……đ
+……đ
- ……đ
	+……đ
+……đ
+……đ
- ……đ
	+……đ
+……đ
+……đ
- ……đ

	3.6 Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học đạt giải: (Nhất:+10đ, Nhì:+8đ, Ba:+6đ)
	+……đ
	+……đ
	+……đ

	3.7 Tham gia tuyên truyền và không vi phạm tệ nạn xã hội trong và ngoài trường (+6đ)
	+……đ
	+……đ
	+……đ

	Tổng ( ≤ 20 điểm)
	=……đ
	=……đ
	=……đ

	4. Phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng (khung đánh giá không vượt quá 25 điểm)

	4.1 Trực tiếp tham gia các hoạt động tình nguyện:

· Tham gia hiến máu nhân đạo (+10đ) (Có minh chứng kèm theo)

· Tham gia chiến dịch mùa hè xanh, các chiến dịch khác (+10đ) (Có minh chứng kèm theo)
	+……đ
	+……đ
	+……đ

	4.2 Tham gia công ích, công tác xã hội cấp Lớp, cấp trường:

· Tham gia vệ sinh công ích (+3đ/lần)

· Tham gia các hoạt động xã hội (Tổ chức trung thu, thăm trẻ mồ côi và người già neo đơn, quyên góp giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn…..) (+5đ/lần)

 (Có minh chứng kèm theo)

·  Đăng ký mà không dự, không có lý do chính đáng (-5đ/lần)
	+……đ
+……đ
- ……đ
	+……đ
+……đ
- ……đ
	+……đ
+……đ
- ……đ

	4.3 Không vi phạm quyền và nghĩa vụ của sinh viên theo quy định của Bộ GD&ĐT (+5đ)
	+……đ
	+……đ
	+……đ

	4.4 Tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương (Có giấy xác nhận) (+5đ)
	+……đ
	+……đ
	+……đ

	4.5 Ý thức tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động học tập của trường, của địa phương được biểu dương, khen thưởng (Có giấy khen) (+10đ)
	+……đ
	+……đ
	+……đ

	Tổng ( ≤ 25 điểm)
	=……đ
	=……đ
	=……đ

	5. Ý thức và kết quả tham gia phụ trách lớp (khung đánh giá không vượt quá 10 điểm)

	5.1 Hoạt động của Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn, BCH đoàn trường, BCH HSV, Đội tự quản 
(XS: +10đ, Tốt: +8đ, Hoàn thành nhiệm vụ (HTNV): +6đ)
	+……đ
	+……đ
	+……đ

	5.2 Hoạt động của Lớp phó, Thủ Quỹ, BCH chi đoàn, BCH Đoàn Khoa, BCH liên chi hội SV (XS: +7đ, Tốt: +6đ, HTNV: +5đ)
	+……đ
	+……đ
	+……đ

	5.3 Hoạt động của Tổ trưởng, tổ phó và các chức danh khác do lớp đặt ra (XS: +6đ, Tốt: +5đ, HTNV: +4đ)
	+……đ
	+……đ
	+……đ

	5.4 Sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp:Trường(+4đ), Thành phố(+5đ), Trung ương(+6đ)
	+……đ
	+……đ
	+……đ

	5.5 Hoàn thành công việc của Thanh niên tình nguyện, CTV tại các Phòng, Ban, Trung Tâm +(4đ) (Phòng, Ban, TT đánh giá)
	+……đ
	+……đ
	+……đ

	5.6  Đề tài nghiên cứu khoa học được hội đồng Khoa học cấp trường công nhận (+8đ)
	+……đ
	+……đ
	+……đ

	Tổng ( ≤ 10 điểm)
	=……đ
	=……đ
	=……đ

	Tổng điểm đánh giá: (1)+(2)+(3)+(4)+(5)  ( ≤ 100 điểm)
	=……đ
	=……đ
	=……đ

	Xếp loại rèn luyện (
)
	………...
	………...
	………...


                              Cần Thơ, ngày….tháng….năm 202
                Sinh Viên tự đánh giá
     LỚP TRƯỞNG

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
           HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ KHOA
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� Xuất sắc: ≥ 90 điểm; Tốt: 80 ( <90 điểm; Khá: 65 ( < 80 điểm; Trung bình: 50 ( <65 điểm, Yếu: 35 ( <50 điểm; Kém: < 35 điểm





